
TRƯỜNG THCS LÝ THƯỜNG KIỆT

STT Họ tên lót Tên
Ngày 

sinh

Tháng 

sinh

Năm 

sinh
Nơi sinh Giới tính Dân tộc Loại hình lớp GHI CHÚ

1 Nguyễn Diệp Tú An 23 2 2012 TPHCM Nữ Kinh Lớp 02 buổi

2 Huỳnh Mai Lan Anh 28 2 2012 TPHCM Nữ Kinh Lớp 02 buổi

3 Tống Trương Quốc Bảo 4 2 2012 TPHCM Nam Kinh Lớp 02 buổi

4 Ngô Thị Minh Châu 16 3 2012 TPHCM Nữ Kinh Lớp 02 buổi

5 Nguyễn Tiến Đạt 8 7 2012 TPHCM Nam Kinh Lớp 02 buổi

6 Lưu Bích Dược 2 10 2010 TPHCM Nữ Hoa Lớp 02 buổi

7 Huỳnh Khải Hàm 12 12 2012 TPHCM Nữ Kinh Lớp 02 buổi

8 Nguyễn Thị Ngọc Hân 5 1 2012 TPHCM Nữ Kinh Lớp 02 buổi

9 Ngô Trung Hưng 25 5 2012 TPHCM Nam Kinh Lớp 02 buổi

10 Lê Gia Huy 29 11 2012 TPHCM Nam Kinh Lớp 02 buổi

11 Đỗ Danh Huy Khang 18 8 2012 TPHCM Nam Kinh Lớp 02 buổi

12 Ngô Bảo Khang 15 9 2012 TPHCM Nam Kinh Lớp 02 buổi

13 Nguyễn Ngọc Khang 22 10 2012 TPHCM Nam Kinh Lớp 02 buổi

14 Nguyễn Đăng Khoa 1 12 2012 TPHCM Nam Kinh Lớp 02 buổi

15 Ngô Bảo Kiệt 15 9 2012 TPHCM Nam Kinh Lớp 02 buổi

16 Nguyễn Ngọc Trúc Linh 4 3 2012 TPHCM Nữ Kinh Lớp 02 buổi

17 Lư Phước Lợi 11 4 2012 TPHCM Nam Hoa Lớp 02 buổi

18 Võ Đăng Long 25 2 2012 TPHCM Nam Kinh Lớp 02 buổi

19 Nguyễn Hùng Mạnh 18 11 2012 TPHCM Nam Kinh Lớp 02 buổi

20 Nguyễn Lê Trà My 5 9 2012 TPHCM Nữ Kinh Lớp 02 buổi

21 Phạm Bảo Nam 8 8 2011 TPHCM Nam Kinh Lớp 02 buổi

22 Nguyễn Ngọc Tuyết Nga 21 5 2012 Sa Đéc Nữ Kinh Lớp 02 buổi

23 Tạ Kim Ngân 21 5 2012 TPHCM Nữ Kinh Lớp 02 buổi

24 Nguyễn Bảo Ngọc 24 10 2012 TPHCM Nữ Kinh Lớp 02 buổi

25 Nguyễn Trần Bảo Ngọc 25 4 2012 TPHCM Nữ Kinh Lớp 02 buổi

26 Trần Gia Ngọc 20 8 2012 TPHCM Nữ Hoa Lớp 02 buổi

27 Nguyễn Hoàng Nhật 29 10 2012 TPHCM Nam Kinh Lớp 02 buổi

28 Nguyễn Quỳnh Như 21 5 2012 TPHCM Nữ Kinh Lớp 02 buổi

29 Đỗ Tiến Phát 10 8 2011 TPHCM Nam Kinh Lớp 02 buổi

30 Nguyễn Thiên Phúc 18 9 2012 TPHCM Nam Kinh Lớp 02 buổi

31 Đinh Hoàng Như Quỳnh 4 2 2012 TPHCM Nữ Kinh Lớp 02 buổi

32 Nguyễn Duy Tân 14 9 2012 TPHCM Nam Kinh Lớp 02 buổi

33 Nguyễn Hoàng Phúc Thịnh 6 8 2011 TPHCM Nam Kinh Lớp 02 buổi

34 Nguyễn Ngọc Anh Thư 30 4 2012 TPHCM Nữ Kinh Lớp 02 buổi

35 Nguyễn Bảo Tiên 24 10 2012 TPHCM Nữ Kinh Lớp 02 buổi

36 Đoàn Huỳnh Mai Trâm 21 4 2012 TPHCM Nữ Kinh Lớp 02 buổi

37 Huỳnh Tấn Trọng 16 4 2012
Bà Rịa – Vũng 

Tàu
Nam Kinh Lớp 02 buổi

38 Nguyễn Bùi Thành Trung 1 12 2012 TPHCM Nam Kinh Lớp 02 buổi

39 Trà Thanh Hoàng Vương 6 10 2012 TPHCM Nam Kinh Lớp 02 buổi

40 Lê Nguyễn Tường Vy 3 10 2012 TPHCM Nữ Kinh Lớp 02 buổi
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